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אֵלֶּה1֩
này
H0428

י דִבְרֵ֨
lời
H1697

ית הַבְּרִ֜
giao–ước
H1285

שֶׁר־ אֽ‍ֲ
mà

צִוָּ֧ה
truyền–lệnh
H6680

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶת־
—
H0853

ה מֹשֶׁ֗
Môi-se
H4872

ת לִכְרֹ֛
cho–cắt–đứt
H3772

אֶת־
với
H0854

בְּנֵי֥
các–con–trai

יִשְׂרָאֵ֖ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

בְּאֶרֶ֣ץ
trong–đất
H0776

מוֹאָב֑
Mô-áp
H4124

מִלְּבַד֣
cho–riêng–biệt
H0905

ית הַבְּרִ֔
giao–ước
H1285

אֲשֶׁר־
mà

ת כָּרַ֥
cắt–đứt
H3772

ם אִתָּ֖
với–ho�
H0854

ב׃ בְּחֹרֵֽ
trong–Hô-rếp
H2722

פ
—

Nầy là các lời của sự giao ước mà Ðức Giê-hô-va dặn biểu Môi-se lập cùng dân Y-sơ-ra-ên, trong xứ Mô-áp, ngoài 
sự giao ước Ngài đã lập cùng chúng tại Hô-rếp.

א2 וַיִּקְרָ֥
và–go�i
H7121

ה מֹשֶׁ֛
Môi-se
H4872

אֶל־
đến
H0413

כָּל־
mo�i
H3605

יִשְׂרָאֵ֖ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

וַיֹּ֣אמֶר
và–nói
H0559

אֲלֵהֶם֑
với–ho�
H0413

ם אַתֶּ֣
các–ngươi

ם רְאִיתֶ֗
thấy
H7200

אֵת֣
—
H0853

כָּל־
mo�i
H3605

אֲשֶׁר֩
mà

ה עָשָׂ֨
làm

יְהוָה֤
Đức–Giê-hô-va
H3068

ינֵיכֶם֙ לְעֵֽ
cho–mắt–các–ngươi

בְּאֶרֶ֣ץ
trong–đất
H0776

יִם מִצְרַ֔
Ai-cập
H4714

ה לְפַרְעֹ֥
cho–Pha-ra-ôn
H6547

וּלְכָל־
và–mo�i
H3605

יו עֲבָדָ֖
tôi–tớ–nó
H5650

וּלְכָל־
và–mo�i
H3605

אַרְצֽוֹ׃
đất–nó
H0776

Vậy, Môi-se go�i cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Các ngươi đã thấy mo�i điều Ðức Giê-hô-va làm trong xứ Ê-díp-tô dưới 
mắt các ngươi cho Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ người,

הַמַּסּוֹת3֙
הַמַּסּוֹת֙

הַגְּדֹלֹ֔ת
lớn

ר אֲשֶׁ֥
mà

רָא֖וּ
thấy
H7200

עֵינֶי֑ךָ
mắt–ngươi

ת הָאֹתֹ֧
dấu–hiệu
H0226

ים וְהַמֹּפְתִ֛
và–dấu–lạ
H4159

ים הַגְּדֹלִ֖
lớn

ם׃ הָהֵֽ
ho�
H1992

tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy;

א־4 ֹֽ וְל
và–không
H3808

֩ נָתַן
đặt
H5414

יְהוָ֨ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

לָכֶ֥ם
cho–nó

לֵב֙
lòng

עַת לָדַ֔
cho–biết
H3045

וְעֵינַיִ֥ם
và–mắt

לִרְא֖וֹת
cho–thấy
H7200

וְאָזְנַיִ֣ם
và–tai
H0241

עַ לִשְׁמֹ֑
cho–nghe
H8085

עַ֖ד
cho–đến
H5704

הַיּ֥וֹם
ngày
H3117

ה׃ הַזֶּֽ
này
H2088

nhưng cho đến ngày nay Ðức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để 
nghe.

וָאוֹלֵ֥ך5ְ
và–đi
H3212

אֶתְכֶם֛
các–ngươi
H0853

ים אַרְבָּעִ֥
bốn–mươi
H0705

שָׁנָה֖
năm
H8141

ר בַּמִּדְבָּ֑
trong–đồng–vắng

א־ ֹֽ ל
không
H3808

בָל֤וּ
בָל֤וּ
H1086

תֵיכֶם֙ שַׂלְמֹֽ
תֵיכֶם֙ שַׂלְמֹֽ
H8008

ם מֵעֲלֵיכֶ֔
trên–các–ngươi

וְנַֽעַלְךָ֥
וְנַֽעַלְךָ֥
H5275

א־ ֹֽ ל
không
H3808

ה בָלְתָ֖
ה בָלְתָ֖
H1086

מֵעַ֥ל
trên

ךָ׃ רַגְלֶֽ
chân–ngươi
H7272
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Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn 
dưới chân ngươi,

לֶחֶ֚ם6
bánh
H3899

א ֹ֣ ל
không
H3808

ם אֲכַלְתֶּ֔
ăn
H0398

וְיַיִ֥ן
và–rượu
H3196

וְשֵׁכָ֖ר
và–rượu–mạnh
H7941

א ֹ֣ ל
không
H3808

שְׁתִיתֶ֑ם
uống
H8354

֙ לְמַעַ֙ן
vì–cớ
H4616

דְע֔וּ תֵּֽ
biết
H3045

י כִּ֛
vì

אֲנִ֥י
ta
H0589

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

ם׃ אֱלֹהֵיכֶֽ
Đức–Chúa–Trời–các–ngươi
H0430

các ngươi không có ăn bánh, uống rượu hay là vật chi say, để cho biết rằng ta, Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời của 
các ngươi.

או7ּ וַתָּבֹ֖
và–đến
H0935

אֶל־
đến
H0413

הַמָּק֣וֹם
nơi
H4725

הַזֶּ֑ה
này
H2088

וַיֵּצֵא֣
và–ra
H3318

ן סִיחֹ֣
Si-hôn
H5511

לֶךְ־ מֶֽ
vua
H4428

שְׁבּוֹן חֶ֠
Hết-bôn
H2809

וְע֨וֹג
và–Óc
H5747

לֶךְ־ מֶֽ
vua
H4428

ן הַבָּשָׁ֧
Ba-san
H1316

לִקְרָאתֵ֛נוּ
cho–đón–chúng–ta
H7125

לַמִּלְחָמָ֖ה
cho–chiến–trận
H4421

ם׃ וַנַּכֵּֽ
và–đánh–ho�
H5221

Khi các ngươi đến chốn nầy, Si-hôn, vua Hết-bôn, và Oùc, vua Ba-san, đi ra đón đặng giao chiến cùng chúng ta; 
chúng ta có đánh bại ho�,

וַנִּקַּח8֙
và–lấy
H3947

אֶת־
—
H0853

ם אַרְצָ֔
đất–ho�
H0776

וַנִּתְּנָהּ֣
và–đặt–nó
H5414

ה לְנַחֲלָ֔
cho–sản–nghiệp
H5159

לָרֽאוּבֵנִ֖י
לָרֽאוּבֵנִ֖י
H7206

י וְלַגָּדִ֑
י וְלַגָּדִ֑
H1425

י וְלַחֲצִ֖
và–cho–phân–nửa
H2677

בֶט שֵׁ֥
chi–phái
H7626

ׁי׃ מְנַשִּֽ הַֽ
ׁי׃ מְנַשִּֽ הַֽ
H4520

chiếm xứ ho� và ban cho chi phái Ru-bên, Gát, và nửa chi phái Ma-na-se, làm sản nghiệp.

ם9 וּשְׁמַרְתֶּ֗
và–giữ
H8104

אֶת־
—
H0853

֙ דִּבְרֵי
lời
H1697

ית הַבְּרִ֣
giao–ước
H1285

את הַזֹּ֔
này
H2063

ם וַעֲשִׂיתֶ֖
và–làm

אֹתָ֑ם
chúng
H0853

לְמַעַ֣ן
vì–cớ
H4616

ילוּ תַּשְׂכִּ֔
ילוּ תַּשְׂכִּ֔

אֵ֖ת
—
H0853

כָּל־
mo�i
H3605

ר אֲשֶׁ֥
mà

תַּעֲשֽׂוּן׃
làm

פ
—

Vậy, các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước nầy, hầu cho các ngươi được may mắn trong mo�i 
việc mình làm.

ם10 אַתֶּ֨
các–ngươi

ים נִצָּבִ֤
dựng
H5324

הַיּוֹם֙
ngày
H3117

ם כֻּלְּכֶ֔
mo�i
H3605

לִפְנֵי֖
trước–mặt
H6440

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֵיכֶם֑
Đức–Chúa–Trời–các–ngươi
H0430

רָאשֵׁיכֶם֣
đầu–các–ngươi

ם שִׁבְטֵיכֶ֗
chi–phái–các–ngươi
H7626

זִקְנֵיכֶם֙
trưởng–lão–các–ngươi
H2205

ם טְרֵיכֶ֔ וְשֹׁ֣
và–quan–chức–các–ngươi
H7860

ל כֹּ֖
mo�i
H3605

ישׁ אִ֥
người
H0376

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Hết thảy các ngươi, nào trưởng tộc, các chi phái, nào các trưởng lão, nào các quan cai, nào mo�i người nam của Y-
sơ-ra-ên,
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טַפְּכֶם11֣
trẻ–con–các–ngươi
H2945

ם נְשֵׁיכֶ֔
người–đàn–bà–các–ngươi
H0802

וְגֵרְ֣ךָ֔
và–người–ngoại–kiều–ngươi
H1616

ר אֲשֶׁ֖
mà

רֶב בְּקֶ֣
trong–lòng–ruột
H7130

מַחֲנֶי֑ךָ
trại–ngươi
H4264

מֵחֹטֵב֣
מֵחֹטֵב֣
H2404

יךָ עֵצֶ֔
gỗ–ngươi
H6086

עַ֖ד
cho–đến
H5704

שֹׁאֵ֥ב
שֹׁאֵ֥ב
H7579

יךָ׃ מֵימֶֽ
nước–ngươi
H4325

những con trẻ và vợ các ngươi, nào kẻ khách lạ ở trong trại quân ngươi, từ người chặt củi cho đến người xách 
nước, ngày nay hãy đến chầu trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi,

לְעָבְרְך12ָ֗
cho–vượt–qua–ngươi

ית בִּבְרִ֛
trong–giao–ước
H1285

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֖
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

וּבְאָלָת֑וֹ
và–trong–lời–thề–nó
H0423

אֲשֶׁר֙
mà

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֔
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

ת כֹּרֵ֥
cắt–đứt
H3772

עִמְּךָ֖
với–ngươi

הַיּֽוֹם׃
ngày
H3117

đặng vào trong sự giao ước của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, và vào trong lời thề mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời 
ngươi lập cùng ngươi ngày nay,

לְמַעַ֣ן13
vì–cớ
H4616

ים־ הָקִֽ
đứng–dậy

אֹתְךָ֩
ngươi
H0853

׀הַיּ֨וֹם 
ngày
H3117

ל֜וֹ
cho–nó

ם לְעָ֗
cho–dân

וְה֤וּא
ấy
H1931

הְיֶה־ יִֽ
là
H1961

לְּךָ֙
cho–nó

ים אלֹהִ֔ לֵֽ
cho–Đức–Chúa–Trời
H0430

ר כַּאֲשֶׁ֖
như–như

דִּבֶּר־
phán
H1696

לָךְ֑
cho–nó

ר וְכַאֲשֶׁ֤
và–như–như

נִשְׁבַּע֙
thề
H7650

יךָ לַאֲבֹתֶ֔
cho–cha–ngươi
H0001

לְאַבְרָהָ֥ם
cho–Áp-ra-ham
H0085

ק לְיִצְחָ֖
cho–Y-sác
H3327

ב׃ וּֽלְיַעֲקֹֽ
và–cho–Gia-cốp
H3290

hầu cho ngày nay Ngài lập ngươi lên làm dân của Ngài, và Ngài làm Ðức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán 
cùng ngươi, và thề cùng tổ phu� ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

א14 ֹ֥ וְל
và–không
H3808

אִתְּכֶ֖ם
với–các–ngươi
H0854

לְבַדְּכֶם֑
cho–riêng–biệt–các–ngươi
H0905

י אָנֹכִ֗
ta
H0595

כֹּרֵת֙
cắt–đứt
H3772

אֶת־
—
H0853

ית הַבְּרִ֣
giao–ước
H1285

את הַזֹּ֔
này
H2063

וְאֶת־
và
H0853

הָאָלָ֖ה
lời–thề
H0423

את׃ הַזֹּֽ
này
H2063

Chẳng phải chỉ với các ngươi mà ta lập giao ước và lời thề nầy thôi;

15֩ כִּי
vì

אֶת־
với
H0854

ר אֲשֶׁ֨
mà

יֶשְׁנ֜וֹ
có–nó
H3426

ה פֹּ֗
đây
H6311

֙ עִמָּנ֙וּ
với–chúng–ta

עֹמֵד֣
đứng
H5975

הַיּ֔וֹם
ngày
H3117

לִפְנֵי֖
trước–mặt
H6440

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֵי֑נוּ
Đức–Chúa–Trời–chúng–ta
H0430

ת וְאֵ֨
và–với
H0854

ר אֲשֶׁ֥
mà

אֵינֶנּ֛וּ
không–có–nó
H0369

ה פֹּ֖
đây
H6311

נוּ עִמָּ֥
với–chúng–ta

הַיּֽוֹם׃
ngày
H3117

nhưng lập với người nào ngày nay đứng tại đây cùng chúng ta, trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta, luôn 
với những người nào không có cùng chúng ta trong ngày nay.
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י־16 כִּֽ
vì

ם אַתֶּ֣
các–ngươi

ם יְדַעְתֶּ֔
biết
H3045

אֵ֥ת
—
H0853

אֲשֶׁר־
mà

בְנוּ יָשַׁ֖
ở
H3427

בְּאֶרֶ֣ץ
trong–đất
H0776

מִצְרָ֑יִם
Ai-cập
H4714

וְאֵ֧ת
và
H0853

אֲשֶׁר־
mà

עָבַ֛רְנוּ
vượt–qua

רֶב בְּקֶ֥
trong–lòng–ruột
H7130

הַגּוֹיִ֖ם
các–nước

ר אֲשֶׁ֥
mà

ם׃ עֲבַרְתֶּֽ
vượt–qua

Các ngươi biết sự kiều ngu� của chúng ta trong xứ Ê-díp-tô, và chúng ta đi ngang qua các nước là làm sao. Ðang 
khi đi ngang đi �a phận chúng nó,

17֙ וַתִּרְאוּ
và–thấy
H7200

אֶת־
—
H0853

ם שִׁקּ֣וּצֵיהֶ֔
ם שִׁקּ֣וּצֵיהֶ֔
H8251

וְאֵ֖ת
và
H0853

גִּלֻּלֵיהֶם֑
גִּלֻּלֵיהֶם֑
H1544

עֵץ֣
gỗ
H6086

בֶן וָאֶ֔
và–đá
H0068

סֶף כֶּ֥
bạc
H3701

וְזָהָ֖ב
và–vàng
H2091

ר אֲשֶׁ֥
mà

ם׃ עִמָּהֶֽ
với–ho�

các ngươi đã thấy sự gớm ghiếc của chúng nó, và những tà thần quái gở bằng cây, bằng đá, bằng bạc, và bằng 
vàng ở nơi chúng nó.

פֶּן־18
kẻo
H6435

יֵשׁ֣
có
H3426

כֶם בָּ֠
—

אִ֣ישׁ
người
H0376

אוֹ־
hoặc

ה אִשָּׁ֞
người–đàn–bà
H0802

א֧וֹ
hoặc

מִשְׁפָּחָה֣
gia–đình
H4940

אוֹ־
hoặc

בֶט שֵׁ֗
chi–phái
H7626

אֲשֶׁר֩
mà

לְבָב֨וֹ
lòng–nó
H3824

פֹנֶה֤
quay
H6437

הַיּוֹם֙
ngày
H3117

מֵעִם֙
từ–từ–nơi

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

ינוּ אֱלֹהֵ֔
Đức–Chúa–Trời–chúng–ta
H0430

לָלֶכֶ֣ת
cho–đi
H3212

ד לַעֲבֹ֔
cho–phu�c–vu�
H5647

אֶת־
—
H0853

י אֱלֹהֵ֖
Đức–Chúa–Trời
H0430

הַגּוֹיִם֣
các–nước

הָהֵם֑
ho�
H1992

פֶּן־
kẻo
H6435

יֵשׁ֣
có
H3426

ם בָּכֶ֗
—

רֶשׁ שֹׁ֛
רֶשׁ שֹׁ֛
H8328

ה פֹּרֶ֥
ה פֹּרֶ֥
H6509

אשׁ ֹ֖ ר
אשׁ ֹ֖ ר
H7219

וְלַעֲנָֽה׃
וְלַעֲנָֽה׃
H3939

Trong các ngươi, chớ có người nam, người nữ, ho� hàng hay là chi phái nào ngày nay trở lòng bỏ Giê-hô-va Ðức 
Chúa Trời chúng ta, đặng đi hầu việc các thần của những dân tộc ấy; trong các ngươi cũng chớ có rễ sanh ra vật 
độc và ngải cứu.

וְהָיָ֡ה19
và–là
H1961

֩ בְּשָׁמְעוֹ
trong–nghe–nó
H8085

אֶת־
—
H0853

י דִּבְרֵ֨
lời
H1697

ה אָלָ֜ הָֽ
lời–thề
H0423

את הַזֹּ֗
này
H2063

ךְ וְהִתְבָּרֵ֨
và–chúc–phước
H1288

בִּלְבָב֤וֹ
trong–lòng–nó
H3824

לֵאמֹר֙
cho–nói
H0559

שָׁל֣וֹם
sự–bình–an
H7965

הְיֶה־ יִֽ
là
H1961

י לִּ֔
cho–nó

י כִּ֛
vì

בִּשְׁרִר֥וּת
בִּשְׁרִר֥וּת
H8307

י לִבִּ֖
lòng–ta

אֵלֵךְ֑
đi
H3212

לְמַ֛עַן
vì–cớ
H4616

סְפ֥וֹת
quét–đi
H5595

הָרָוָה֖
הָרָוָה֖
H7302

אֶת־
với
H0854

ה׃ הַצְּמֵאָֽ
ה׃ הַצְּמֵאָֽ
H6771

Ai nghe các lời của sự thề nầy, chớ có tự khoe nơi lòng rằng: Ta sẽ được bình an, dầu khi ta đi theo sự cứng lòng 
ta, đến nỗi vật được tưới với vật bi � khô, đều cùng hư nát.

לאֹ־20
không
H3808

יאֹבֶה֣
bằng–lòng
H0014

֮ יְהוָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

סְלֹ֣חַֽ
tha–thứ
H5545

֒ לוֹ
cho–nó

י כִּ֣
vì

ז אָ֠
bấy–giờ

ן יֶעְשַׁ֨
ן יֶעְשַׁ֨
H6225

אַף־
lỗ–mũi
H0639

יְהוָה֤
Đức–Giê-hô-va
H3068

וְקִנְאָתוֹ֙
và–sự–ghen–tức–nó
H7068

בָּאִ֣ישׁ
trong–người
H0376

הַה֔וּא
ấy
H1931

בְצָה וְרָ֤
בְצָה וְרָ֤
H7257

בּוֹ֙
—

כָּל־
mo�i
H3605

ה הָאָ֣לָ֔
lời–thề
H0423

הַכְּתוּבָ֖ה
chép
H3789

פֶר בַּסֵּ֣
trong–sách

הַזֶּ֑ה
này
H2088

וּמָחָ֤ה
וּמָחָ֤ה

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶת־
—
H0853

שְׁמ֔וֹ
danh–nó
H8034

חַת מִתַּ֖
từ–dưới
H8478

יִם׃ הַשָּׁמָֽ
trời
H8064

Ðức Giê-hô-va không khứng tha tội cho người, nhưng bấy giờ, cơn giận và sự kỵ tà của Ðức Giê-hô-va nổi lên 
cùng người, và hết thảy sự rủa sả ghi trong sách nầy sẽ chất nặng trên mình người; Ðức Giê-hô-va sẽ xóa tên 
người khỏi dưới trời,
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וְהִבְדִּיל֤ו21ֹ
và–phân–ra–nó
H0914

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

ה לְרָעָ֔
cho–sự–dữ

ל מִכֹּ֖
mo�i
H3605

שִׁבְטֵי֣
chi–phái
H7626

יִשְׂרָאֵל֑
Y-sơ-ra-ên
H3478

֙ כְּכֹל
mo�i
H3605

אָל֣וֹת
lời–thề
H0423

ית הַבְּרִ֔
giao–ước
H1285

ה הַכְּתוּבָ֕
chép
H3789

פֶר בְּסֵ֥
trong–sách

ה הַתּוֹרָ֖
luật–pháp
H8451

ה׃ הַזֶּֽ
này
H2088

và biệt ngươi ra khỏi các chi phái Y-sơ-ra-ên, để bi � tai ho�a, chiếu theo hết các lời trù ẻo của giao ước đã ghi trong 
sách luật pháp nầy.

ר22 וְאָמַ֞
và–nói
H0559

הַדּ֣וֹר
đời
H1755

אַחֲר֗וֹן הָֽ
sau–cùng
H0314

בְּנֵיכֶם֙
các–con–trai

ר אֲשֶׁ֤
mà

֙ יָקוּ֙מוּ
đứng–dậy

ם מֵאַחֲ֣רֵיכֶ֔
từ–sau–các–ngươi

י נָּכְרִ֔ וְהַ֨
י נָּכְרִ֔ וְהַ֨
H5237

ר אֲשֶׁ֥
mà

א ֹ֖ יָב
đến
H0935

מֵאֶרֶ֣ץ
từ–đất
H0776

ה רְחוֹקָ֑
xa
H7350

רָאוּ וְ֠
và–thấy
H7200

אֶת־
—
H0853

מַכּ֞וֹת
đòn–đánh
H4347

הָאָ֤רֶץ
đất
H0776

הַהִוא֙
ấy
H1931

וְאֶת־
và
H0853

יהָ חֲלֻאֶ֔ תַּ֣
יהָ חֲלֻאֶ֔ תַּ֣
H8463

אֲשֶׁר־
mà

ה חִלָּ֥
ה חִלָּ֥

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

הּ׃ בָּֽ
—

Ðời sau, con cháu sanh ra sau các ngươi, và người khách ở phương xa đến, khi thấy những tai vạ và chứng bi �nh 
mà Ðức Giê-hô-va đã hành hại xứ nầy,

ית23 גָּפְרִ֣
ית גָּפְרִ֣
H1614

֮ וָמֶלַח
và–muối
H4417

שְׂרֵפָה֣
שְׂרֵפָה֣
H8316

כָל־
mo�i
H3605

אַרְצָהּ֒
đất–nó
H0776

א ֹ֤ ל
không
H3808

תִזָּרַע֙
gieo
H2232

א ֹ֣ וְל
và–không
H3808

חַ תַצְמִ֔
חַ תַצְמִ֔
H6779

א־ ֹֽ וְל
và–không
H3808

יַעֲלֶ֥ה
đi–lên
H5927

בָ֖הּ
—

כָּל־
mo�i
H3605

עֵשֶׂ֑ב
עֵשֶׂ֑ב
H6212

ת מַהְפֵּכַ֞ כְּֽ
ת מַהְפֵּכַ֞ כְּֽ
H4114

ם סְדֹ֤
ם סְדֹ֤
H5467

וַעֲמֹרָה֙
וַעֲמֹרָה֙
H6017

אַדְמָה֣
אַדְמָה֣
H0126

]וצביים[
]וצביים[
H6636

ם( )וּצְבוֹיִ֔
ם( )וּצְבוֹיִ֔
H6636

אֲשֶׁר֙
mà

הָפַךְ֣
lật–đổ
H2015

יְהוָ֔ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

בְּאַפּ֖וֹ
trong–lỗ–mũi–nó
H0639

וּבַחֲמָתֽוֹ׃
và–trong–cơn–thi �nh–nộ–nó
H2534

khi thấy toàn xứ chỉ diêm, muối, và cháy tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ nào 
mo�c, giống như sự hủy hoại của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im bi � Ðức Giê-hô-va phá diệt trong cơn 
thạnh nộ Ngài,

24֙ מְרוּ וְאָֽ
và–nói
H0559

כָּל־
mo�i
H3605

הַגּוֹיִ֔ם
các–nước

עַל־
trên

ה מֶ֨
gì
H4100

ה עָשָׂ֧
làm

יְהוָה֛
Đức–Giê-hô-va
H3068

כָה כָּ֖
như–vậy
H3602

לָאָרֶ֣ץ
cho–đất
H0776

הַזֹּ֑את
này
H2063

מֶ֥ה
gì
H4100

י חֳרִ֛
י חֳרִ֛
H2750

ף הָאַ֥
lỗ–mũi
H0639

הַגָּד֖וֹל
lớn

ה׃ הַזֶּֽ
này
H2088

thì chúng nó và các nước sẽ hỏi rằng: Sao Ðức Giê-hô-va đãi xứ nầy như thế? Căn cớ của sự thạnh nộ lớn lao nầy 
là làm sao?

וְאָמְ֣ר֔ו25ּ
và–nói
H0559

עַל֚
trên

ר אֲשֶׁ֣
mà

זְב֔וּ עָֽ
lìa–bỏ

אֶת־
—
H0853

ית בְּרִ֥
giao–ước
H1285

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֵי֣
Đức–Chúa–Trời
H0430

אֲבֹתָ֑ם
cha–ho�
H0001

אֲשֶׁר֙
mà

כָּרַ֣ת
cắt–đứt
H3772

ם עִמָּ֔
với–ho�

בְּהוֹצִיא֥וֹ
trong–ra–nó
H3318

ם אֹתָ֖
chúng
H0853

רֶץ מֵאֶ֥
từ–đất
H0776

יִם׃ מִצְרָֽ
Ai-cập
H4714

Người ta sẽ đáp rằng: Ấy vì ho� bội giao ước mà Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của tổ phu� ho�, đã lập cùng ho�, khi dẫn 
ho� ra khỏi xứ Ê-díp-tô;
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וַיֵּלְכ֗ו26ּ
và–đi
H3212

֙ עַבְדוּ וַיַּֽ
và–phu�c–vu�
H5647

ים אֱלֹהִ֣
Đức–Chúa–Trời
H0430

ים אֲחֵרִ֔
khác
H0312

שְׁתַּחֲוּ֖וּ   וַיִּֽ
và–thờ–phượng
H7812

לָהֶם֑
cho–nó

אֱלֹהִים֙
Đức–Chúa–Trời
H0430

ר אֲשֶׁ֣
mà

א־ ֹֽ ל
không
H3808

יְדָע֔וּם
biết–ho�
H3045

א ֹ֥ וְל
và–không
H3808

חָלַ֖ק
חָלַ֖ק

ם׃ לָהֶֽ
cho–nó

Ấy vì ho� đi hầu việc và thờ lạy các thần mà mình chưa hề biết, và Ngài không phân phát cho.

חַר־27 וַיִּֽ
và–nổi–giận
H2734

ף אַ֥
lỗ–mũi
H0639

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

בָּאָרֶ֣ץ
trong–đất
H0776

וא הַהִ֑
ấy
H1931

יא לְהָבִ֤
cho–đến
H0935

֙ עָלֶי֙הָ
trên–nó

אֶת־
—
H0853

כָּל־
mo�i
H3605

ה הַקְּלָלָ֔
lời–rủa–sả
H7045

הַכְּתוּבָ֖ה
chép
H3789

פֶר בַּסֵּ֥
trong–sách

ה׃ הַזֶּֽ
này
H2088

Cơn thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va đã nổi phừng lên cùng xứ nầy, đặng giáng trên nó các sự rủa sả ghi trong sách 
nầy,

ם28 וַיִּתְּשֵׁ֤
ם וַיִּתְּשֵׁ֤
H5428

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

מֵעַל֣
trên

ם אַדְמָתָ֔
đất–ho�
H0127

ף בְּאַ֥
trong–lỗ–mũi
H0639

וּבְחֵמָ֖ה
và–trong–cơn–thi �nh–nộ
H2534

צֶף וּבְקֶ֣
צֶף וּבְקֶ֣

גָּד֑וֹל
lớn

וַיַּשְׁלִכֵם֛
và–ném–ho�
H7993

אֶל־
đến
H0413

רֶץ אֶ֥
đất
H0776

רֶת אַחֶ֖
khác
H0312

כַּיּ֥וֹם
như–ngày
H3117

ה׃ הַזֶּֽ
này
H2088

và trong cơn thạnh nộ, hờn giận, và nổi nóng, Ðức Giê-hô-va đã rút dân nầy khỏi đất ho�, và ném vào một xứ 
khác, như điều đó hiện có ngày nay.

ת29 נִּסְתָּרֹ֔ הַ֨
ẩn–giấu
H5641

לַיהוָה֖
cho–Đức–Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֵי֑נוּ
Đức–Chúa–Trời–chúng–ta
H0430

וְהַנִּגְלֹ֞ת
và–bày–tỏ
H1540

נׄוּׄ   לָ֤ׄ
cho–nó

  ֙ י֙ׄנׄוּׄ נֵׄ בָׄ וּׄלְׄ
và–các–con–trai

עַד־
cho–đến
H5704

ם עוֹלָ֔
đời–đời
H5769

לַעֲשׂ֕וֹת
cho–làm

אֶת־
—
H0853

כָּל־
mo�i
H3605

י דִּבְרֵ֖
lời
H1697

ה הַתּוֹרָ֥
luật–pháp
H8451

את׃ הַזֹּֽ
này
H2063

ס
—

Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con 
cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mo�i lời của luật pháp nầy.
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